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1. Đặt vấn đề
Mục tiêu của việc đào tạo ngoại ngữ là nâng cao 

năng lực giao tiếp, và điều cơ bản trong khi giao tiếp 
chính là từ vựng. Người nước ngoài khi học tiếng 
Hàn, dù là không có kiến thức về ngữ pháp cũng 
không phải là hoàn toàn không có khả năng truyền 
đạt được ý nghĩa, nhưng nếu không biết từ vựng thì 
không thể truyền đạt được bất kỳ ý nghĩa nào. Vì vậy 
có thể nói rằng khi học ngôn ngữ, việc học từ vựng 
đóng vai trò rất quan trọng đối với giao tiếp. 

Về cơ bản, từ trong tiếng Hàn gồm có từ đơn và từ 
phức, từ phức bao gồm từ ghép và từ phái sinh. Với 
trường hợp từ ghép và từ phái sinh, nếu hiểu được 
cấu tạo của từ thì có thể học từ một cách rât hiệu quả. 
Người học tiếng Hàn cần có quá trình hiểu về phương 
thức hình thành từ để mở rộng vốn từ. Bài nghiên cứu 
này chủ yếu tập trung tìm hiểu về phương thức hình 
thành từ phái sinh trong tiếng Hàn, nhằm giúp người 
học tiếng Hàn dễ dàng trau dồi vốn từ để có thể  nâng 
cao khả năng giao tiếp với người bản ngữ.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Từ phái sinh trong tiếng Hàn. (한국어 

파생어)

2.1.1. Khái niệm từ phái sinh, phương thức phái 
sinh.

- Phương thức  phái sinh là phương thức tạo từ 
mới bằng cách thêm phụ tố phái sinh vào gốc từ, và 
từ được tạo ra dựa vào PP phái sinh như này được gọi 
là từ phái sinh. 

- Từ phái sinh là từ được tạo bởi sự kết hợp giữa 
phụ tố và gốc từ, nếu phụ tố đứng trước gốc từ thì 
được gọi là tiền tố, nếu phụ tố đứng sau gốc từ được 
gọi là hậu tố.

2.1.2. Tính sản sinh của phụ tố phái sinh.(파생 
접사의 생산성)

Trong những phụ tố phái sinh, có những phụ tố 
kết hợp linh hoạt được với nhiều căn tố, cũng có 
những phụ tố kết hợp được với số ít căn tố tạo ra các 
từ phái sinh. Mức độ tham gia vào sự hình thành từ 
phái sinh được gọi là tính sản sinh của phụ tố phái 
sinh. Phụ tố nào tham gia tạo ra nhiều từ phái sinh thì 
có tính sản sinh cao, phụ tố nào tham gia tạo ra ít từ 
phái sinh thì có tính sản sinh thấp.

Phụ tố có tính sản sinh cao Ví dụ Phụ tố có tính sản sinh 
thấp

- 이: 놀이, 먹이, 높이, 깊이등
- ㅁ/음: 갚음, 죽음, 먹음, 
예쁨등

- 구-        달구다( làm ấm, nung 
nóng)
- 애-         없애다

2.1.3.Loại hình của từ phái sinh tiếng Hàn(한국
어 파생어의 유형)

Trong phương thức hình thành từ phái sinh từ một 
căn tố (어근 hoặc 어간), có một vài loại nhưng loại 
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hình phổ biến nhất là phái sinh dựa vào phụ tố (phái 
sinh). Phụ tố có tiền tố (접두사), trung tố (접요사), 
và hậu tố (접미사). 

  Nhưng trong ‘Quốc ngữ’ không tồn tại trung tố 
nên chỉ có phái sinh dựa vào tiền tố và phái sinh dựa 
vào hậu tố.

Ngoài ra còn có loại hình đặc biệt là phái sinh 
không biến đổi(영변화 파생 hay영파생) và phái 
sinh biến đổi nội tại (내적 변화에 의한 파생). Hai 
hình thức này thực chất có điểm chung đều là phái 
sinh không liên quan đến phụ tố. - Phái sinh không 
biến đổi là những trường hợp căn tố không thay đổi 
về hình thái(형태상) nhưng làm biến đổi phạm trù 
ngữ pháp(từ loại) 통사범주(품사)). Bài này người 
viết chỉ đề cập đến loại hình phái sinh dựa vào phụ 
tố, chứ không xét đến loại hình phái sinh không biến 
đổi. 

파생

접사에 의한 파생
Phái sinh dựa vào phụ tố 

접두사에 의한 파생
Phái sinh dựa vào tiền tố 
접미사에 의한 파생
Phái sinh dựa vào hậu tố

접사에 의하지 않은 파생
Phái sinh không dựa vào phụ tố 

영편화 파생
Phái sinh không biến đổi

내적 변화에 의한 파생
Phái sinh biến đổi nội tại

2.1.4.Phái sinh dựa vào tiền tố접두파생어(접두
사에 의한 파생)      

Tiền tố không thay đổi từ loại của căn tố mà chỉ 
bổ sung ý nghĩa cho căn tố và tính sản sinh thông 
thường không cao như hậu tố nên phái sinh được tạo 
bởi tiền tố cho thấy hình thức đơn điệu hơn so với 
phái sinh được tạo bởi hậu tố. 

Trong các tiền tố thì có các tiền tố thêm vào danh 
từ (군-, 맨-, 풋-, 참-, 시-, 맏-), các tiền tố thêm vào 
tính từ  (새/시-, 샛/싯-), các tiền tố thêm vào cả danh 
từ và động từ (덧-, 짓-, 헛-) nhưng trong đó tiền tố 
thêm vào danh từ bắt gặp nhiều nhất. Từ phái sinh 
được tạo bởi tiền tố có các loại: danh từ phái sinh (
파생 명사), tính từ phái sinh (파생 형용사), động từ 
phái sinh (파생 동사), phó từ phái sinh (파생 부사)

군- (thừa, vô ích) : 군소리, 군침, 군불, 군살, 
군말, 군손님, 군손질, 군식구, 군입정

맨-(không, trần): 맨손,  맨발, 맨땅, 맨눈
풋- (xanh, non) : 풋고추, 풋과일, 풋곡식, 풋벼, 

풋보리, 풋콩, 풋김치, 풋사랑 
참-(thật, đích thực, có thể ăn được): 참깨, 

참나물, 참조기, 참가자미, 참게, 참젖
맏-(cả, đầu): 맏딸, 맏며느리, 맏사위, 맏아들, 

맏누이, 맏매부, 맏동서, 맏상제
되- (trở lại, trái lại) : 되돌아보다, 되묻다, 

되받다, 되새기다, 되살다 

휘(휩)- (bừa, quá, hết sức)：휘갈기다(bay lả 
tả), 휘감다(xoắn quanh,cuốn lại), 휘젓다(khuấy 
đảo), 휩싸다(bao phủ)

새/시- (đậm) : 새빨갛다/시뻘겋다, 새파랗다/
시퍼렇다, 새까맣다/시꺼멓다 

샛/싯- (đậm) : 샛노랗다/싯누렇다
덧-(thêm): 덧니, 덧문, 덧버섯, 덧붙이다, 

덧바르다
짓- (dữ dội, nghiêm trọng): 짓고생, 짓망신, 

짓누르다, 짓밟다, 짓이기다, 
헛- (vô ích) : 헛고생, 헛걸음, 헛소리, 헛돌다, 

헛먹다, 헛보다, 헛듣다
Trong các tiền tố không phải là không có tiền tố 

nào thay đổi từ loại của căn tố
Ví dụ : Từ  매일.   일 là danh từ, 매 là phụ tố Hán 

tự → 매일 là phó từ. Ta thấy từ loại danh từ đã được 
biến đổi thành phó từ sau khi thêm tiền tố.

Từ메마르다. Tiền tố 메 thêm vào gốc từ 마르다 
(động từ) → 메마르다 (tính từ)

2.1.5.Phái sinh dựa vào hậu tố
접미파생어 (접미사에 의한 파생)      
Trong phương thức hình thành các từ phái sinh thì  

phái sinh dựa vào hậu tố là đa dạng nhất và có tính 
sản sinh . Nó không chỉ thêm ý nghĩa cho căn tố mà 
còn thay đổi từ loại mang tính ngữ pháp của căn tố. 
Từ phái sinh dựa  vào hậu tố được chia thành  danh 
từ phái sinh, động từ phái sinh, tính từ phái sinh, phó 
từ phái sinh

Hậu tố ‘-음, -기, -이, -개/게, -질, - 장이/쟁이…’ 
là các hậu tố có tính sản sinh tạo nên danh từ phái 
sinh:

음: 웃음, 울음, 믿음, 춤, 잠, 기쁨, 슬픔, 
즐거움, 괴로움 

기: 달리기, 던지기, 더하기, 곱하기, 양치기, 
크기, 굵기, 밝기 

이: 놀이, 먹이, 미닫이, 구두닦이, 손잡이,
길이, 높이, 깊이 

개/게(cái, đứa, kẻ): 덮개, 지우개, 집게, 지게, 
이쑤시개, 똥싸개

질(việc làm với dụng cụ nào đó; hành vi nào đó có 
sử dụng bộ phận cơ thể): 가위질, 부채질, 곁눈질, 
싸움질, 주먹질, 

장이/쟁이(thợ, kẻ…): 석수장이 (thợ đẽo đá), 
요술장이 (nhà ảo thuật), 땜장이 (thợ hàn), 점장이
(thầy bói); 겁쟁이 (kẻ nhát gan) , 멋쟁이

거리- (cứ, hoài,..): 건들거리다(đu đưa), 
비틀거리다(xiêu vẹo, loạng choạng), 끄덕거리다
(gật gù), 기웃거리다(liên tục ngó nhìn), 들락거리다
(ra vào)

대-(cứ, hoài,..):：건들대다, 비틀대다, 
중얼대다(lẩm bẩm, lầu bầu)

이-(hậu tố tạo động từ)：글썽이다(ngấn lệ, 
dưng dưng), 끄덕이다, 깜박이다, 움직이다
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Hậu tố  ‘-이-, -히-, -리-, -기 -’ thêm vào 어근gốc 
từ hình thành nên động từ bị động phái sinh (파생 
피동사). 
-이 -히 -기 -리
보이다,  쓰이다 먹히다,  잡히다 감기다, 안기다 놀리다, 팔리다

Hậu tố  ‘-이-, -히-, -리-, -기 -, -우-, -추-,-구-, -
애-’ thêm vào 어근gốc từ hình thành nên động từ 
gây khiến phái sinh (파생 사동사).

-이 -히 -기 -리

보이다, 먹이다 잡히다, 좁히다 웃기다, 벗기다 울리다 , 
돌리다

-추 -구 -우 -애

낮추다, 맞추다 달구다 피우다, 비우다 없애다

Hâu tố  ‘-하-, -스럽-, -답1-/-답2-, -롭-, -다 랗-’ 
thêm vào gốc từ hình thành tính từ phái sinh. 

하-: 깨끗하다, 고요하다, 씩씩하다, 조용하다, 
깊숙하다, 다정하다 

스럽-: 바보스럽다, 걱정스럽다, 창피스럽다, 
촌스럽다, 어른스럽다, 자랑스럽다 

답1- (ra dáng, đúng kiểu → hậu tố chỉ  tính chất): 
정답다, 꽃답다, 아름답다, 아리땁다 

답2- (ra dáng, đúng kiểu → hậu tố thêm nghĩa 
có đặc tính hoặc tư cách ): 남자답다, 여자답다, 
어른답다, 학생답다 

롭-: 이롭다, 해롭다, 지혜롭다, 향기롭다, 
명예롭다 

다랗-(rất, một cách đặc biệt): 굵다랗다, 
가느다랗다, 기다랗다, 높다랗다.

Các hậu tố ‘-이’ và  ‘-히’ kết hợp với gốc từ hình 
thành phó từ phái sinh. Nhưng không dễ để phân biệt 
trường hợp nào dùng ‘-이’ hay trường hợp nào dùng 
‘히’.

이: 가벼이, 높이, 많이, 반가이; 집집이, 
틈틈이; 깨끗이, 반듯이, 높직이

히: 가만히, 순수히, 조용히, 철저히, 급히 
2.2. Hạn chế trong quy tắc hình thành phái sinh
Tất cả các từ dường như đều có quy tắc hoặc 

nguyên lý, trong quy tắc hình thành từ phái sinh cũng 
có hạn chế nhất định. 

Ví dụ: a) 놀이, 먹이, 구이
           b) 도끼질, 부채질, 손가락질
           c) 길이, 높이, 깊이
Ở ví dụ a, từ 놀이, 먹이, 구이 được hình thành 

bởi hậu tố ‘이’ kết hợp với gốc từ. Nhưng ‘이’ chỉ 
kết hợp với các gốc từ có kết thúc là phụ âm, và có 
hạn chế là không kết hợp với các gốc từ có kết thúc 
là nguyên âm. Trường hợp ‘구이’, bề ngoài chúng 
ta thấy là ‘이’ kết hợp sau nguyên âm, nhưng vì gốc 
từ là ‘굽’, trường hợp kết thúc ‘ㅂ’ là trường hợp bất 
quy tắc.

  Ở ví dụ b, từ ‘도끼질, 부채질, 손가락질’ được 
hình thành bởi hậu tố ‘질’ kết hợp với gốc từ. Từ loại 
của gốc từ mà hậu tố ‘질’ kết hợp nhìn chung là danh 

từ. Sự hạn chế này được gọi là hạn chế mang tính 
hình thái- cú pháp.

Ở ví dụ c, các từ phái sinh chỉ kích thước ‘길이, 
높이, 깊이’ được hình thành bởi hậu tố ‘이’ kết hợp 
với gốc từ . Như chúng ta biết không có sự hình 
thành bằng phương pháp phái sinh các từ ‘ 짧이, 
낮이, 얕이’. Ở phái sinh danh từ chỉ kích thước, chỉ 
những gốc từ có giá trị tích cực hoặc tính không cân 
xứng của một loại. Sự hạn chế này được gọi là hạn 
chế về mặt ý nghĩa. 

3. Kết luận
Nghiên cứu cho thấy phương thức phái sinh đóng 

vai trò cốt lõi trong việc làm phong phú hệ thống từ 
vựng tiếng Hàn thông qua các cơ chế kết hợp phụ tố 
đa dạng và linh hoạt. Không chỉ dừng lại ở việc bổ 
sung ý nghĩa biểu đạt, các phụ tố (đặc biệt là hậu tố) 
còn có khả năng chuyển đổi từ loại, giúp tạo ra các 
lớp từ mới như danh từ, động từ, tính từ và phó từ từ 
một gốc từ ban đầu. Bên cạnh phái sinh bằng phụ tố, 
các hình thái đặc biệt như phái sinh không biến đổi 
và phái sinh biến đổi nội tại đã thể hiện nét đặc trưng 
độc đáo trong tư duy ngôn ngữ của người Hàn, nhất 
là trong việc diễn tả sắc thái âm thanh và màu sắc. 

Tuy nhiên, quá trình này vẫn chịu những hạn chế 
nhất định về mặt hình thái và ý nghĩa, đòi hỏi người 
học phải nắm vững quy tắc để sử dụng chính xác. 
Việc hiểu rõ cấu trúc và tính sản sinh của các loại từ 
phái sinh không chỉ giúp người học mở rộng vốn từ 
một cách hệ thống mà còn là chìa khóa quan trọng 
để nâng cao năng lực giao tiếp và sử dụng tiếng Hàn 
một cách tự nhiên như người bản ngữ.
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